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MÔN THI : MKT 404 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 503 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204604835 La Thị Kim Anh MKT 404 SA K28QTM

2 27212233625 Nguyễn Quốc Bảo MKT 404 SA K27QTM

3 28204601698 Đào Đoàn Nguyên Bảo MKT 404 SA K28QTM

4 28204604960 Nguyễn Trịnh Ngọc Châu MKT 404 SA K28QTM

5 28214626494 Nguyễn Hồng Đại MKT 404 SA K28QTM

6 27212853321 Lê Văn Điệp MKT 404 SA K27QTD

7 28214605357 Nguyễn Ngọc Phú Gia MKT 404 SA K28QTM

8 29216620844 Nguyễn Minh Hiếu MKT 404 SA K29VTD

9 28214652698 Nguyễn Công Nhật Huy MKT 404 SA K28QTM

10 28219443009 Phạm Đăng Khoa MKT 404 SA K28QDM

11 28204649981 Trương Kim Nhật Lệ MKT 404 SA K28HP-QTM

12 28204603117 Đặng Thùy Linh MKT 404 SA K28QTM

13 28204653165 Trần Thị Ngọc Linh MKT 404 SA K28QTM

14 28208005945 Tống Gia Linh MKT 404 SA K28QTM

15 27212241685 Trần Phước Phi Long MKT 404 SA K27QTM

16 28214601634 Lê Văn Luận MKT 404 SA K28QDM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : MKT 404 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 703 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214637190 Nguyễn Hữu Lực MKT 404 SA K28QTM

2 27212821353 Lê Huỳnh Hà Minh MKT 404 SA K27QTD

3 28214603512 Nguyễn Bá Nguyên MKT 404 SA K28QTM

4 28214639444 Huỳnh Công Nguyên MKT 404 SA K28QTM NỢ HP

5 28214601872 Trần Đình Nhân MKT 404 SA K29QTM

6 28204601198 Ngô Thị Quỳnh Nhi MKT 404 SA K28QTM

7 28204649924 Nguyễn Thùy Vân Nhi MKT 404 SA K28QTM

8 28204534288 Nguyễn Thị Phương Thanh MKT 404 SA K29QTM

9 28206606140 Nguyễn Thạch Thảo MKT 404 SA K28VTD

10 27203339700 Nguyễn Thị Hoài Thương MKT 404 SA K28QTM

11 29204620753 Trần Thị Thu Thủy MKT 404 SA K29QDM

12 29204654508 Trần Thị Thu Thủy MKT 404 SA K29QDM

13 28204527413 Trần Thị Hiền Thy MKT 404 SA K28QDM

14 28204650248 Phạm Nhả Thy MKT 404 SA K28QTM

15 29206659407 Vũ Thị Kiều Trang MKT 404 SA K29VTD

16 28214328303 Thân Võ Anh Tuấn MKT 404 SA K28QTM

17 28214600994 Lê Anh Tuấn MKT 404 SA K28QTM

18 28219350643 Võ Huỳnh Anh Tuấn MKT 404 SA K28QTM
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MÔN THI : MKT 404 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 801A - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204605444 Phan Lê Kỳ Uyên MKT 404 SA K28QDM

2 28204705269 Nguyễn Hồng Vân MKT 404 SA K28QTD

3 28204705276 Nguyễn Tuyết Vân MKT 404 SA K28QTD

4 27212201560 Lê Phúc Vĩ MKT 404 SA K27QTM

5 28204653916 Lê Thị Hải Yến MKT 404 SA K28QTM

6 28214602825 Lê Quang Đức Anh MKT 404 SC K28QTM

7 27203238826 Hoàng Thị Khánh Băng MKT 404 SC K27VTD

8 27213780004 Bùi Hoài Duy MKT 404 SC K27VTD

9 28204645593 Võ Thị Kim Duyên MKT 404 SC K28QTM

10 28209501605 Nguyễn Thị Kiều Duyên MKT 404 SC K28QTM

11 29204655640 Thái Nguyễn Kỳ Duyên MKT 404 SC K29VTD

12 28204650796 Trà Thị Kim Giang MKT 404 SC K28QTD

13 29214651244 Lê Trung Giang MKT 404 SC K29QTM

14 29214645133 Nguyễn Hải MKT 404 SC K29QTM

15 28204749938 Nguyễn Đoàn Thuý Hằng MKT 404 SC K28QTD

16 28204631933 Lê Bách Thy Hảo MKT 404 SC K28QTM

17 29214624722 Nguyễn Ngọc Hiếu MKT 404 SC K29QTM

18 29203230647 Nguyễn Thị Kim Hoàn MKT 404 SC K29QTM

19 27218138430 Trần Huy Hoàng MKT 404 SC K27QTM

20 28213101706 Phạm Huy Hoàng MKT 404 SC K28QTM
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MÔN THI : MKT 404 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 801B - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214621284 Nguyễn Ngọc Hoàng MKT 404 SC K28QDM

2 28214603187 Lê Văn Hưng MKT 404 SC K28QTM

3 28204606988 Lê Thị Khánh Huyền MKT 404 SC K28QTM

4 28204700848 Bùi Ngọc Thanh Huyền MKT 404 SC K28QTD

5 29214642824 Huỳnh Anh Kha MKT 404 SC K29QDM

6 28214604167 Trần Trọng Khải MKT 404 SC K28QTM

7 28214331267 Hồ Hoàng Khang MKT 404 SC K28QTM

8 28214652283 Lê Đỗ Quang Khiêm MKT 404 SC K28QTM NỢ HP

9 28214638009 Huỳnh Tấn Khoa MKT 404 SC K28QDM

10 28219020207 Trần Nguyễn Anh Khôi MKT 404 SC K28QTM

11 28204650370 Phan Thị Mỹ Linh MKT 404 SC K28QTM

12 28204743180 Lê Tống Khánh Linh MKT 404 SC K28QTD

13 28214602015 Đinh Nhật Linh MKT 404 SC K28QTM

14 28212333082 Võ Đại Bảo Long MKT 404 SC K28QTM

15 28214625555 Phạm Hữu Long MKT 404 SC K28QTM

16 28209350805 Nguyễn Ngọc Mai MKT 404 SC K28QTM

17 28214622251 Phạm Ngọc Minh MKT 404 SC K28QTM

18 28218005051 Nguyễn Văn Minh MKT 404 SC K28QTM
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MÔN THI : MKT 404 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 802 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214653943 Trương Cao Minh MKT 404 SC K29QTM

2 28204605942 Nguyễn Đỗ Quỳnh Ngân MKT 404 SC K28QTM

3 28204653370 Ngô Thị Ngân MKT 404 SC K28QTD

4 28214754224 Đặng Phước Nghĩa MKT 404 SC K28QTD

5 28204653374 Huỳnh Thị Bích Nguyên MKT 404 SC K28QTM

6 28219339370 Lê Thành Nhân MKT 404 SC K28QTM

7 28204606840 Đỗ Thị Minh Nhật MKT 404 SC K28QTM

8 28204602658 Hoàng Trần Yến Nhi MKT 404 SC K28QTM

9 28204602733 Nguyễn Thị Nhi MKT 404 SC K28QTM

10 28204737443 Dương Thị Quỳnh Như MKT 404 SC K28QTD

11 28204648803 Trương Thị Cúc Nhược MKT 404 SC K28QDM

12 28214636491 Nguyễn Hữu Phát MKT 404 SC K28QTM

13 28206554284 Huỳnh Thị Mai Phượng MKT 404 SC K28QTD

14 28214604470 Trần Ngọc Quang MKT 404 SC K28QDM

15 28204652892 Nguyễn Thị Bích Quyên MKT 404 SC K28QTM

16 29204355578 Hồ Hạnh Mỹ Quyên MKT 404 SC K29QTH

17 28204154596 Lã Thị Như Quỳnh MKT 404 SC K28QDM

18 27212203105 Trần Lê Minh Tâm MKT 404 SC K27QTM

19 28214731173 Văn Đức Thắng MKT 404 SC K28QTD

20 28214600811 Trần Đình Thành MKT 404 SC K28QTM
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MÔN THI : MKT 404 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hành Vi Tiêu Dùng * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 25/07/2025   -   Phòng thi 803 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214654145 Nguyễn Văn Thống MKT 404 SC K28QTM

2 28204604096 Trần Thị Minh Thư MKT 404 SC K28QTM

3 28204704476 Nguyễn Thị Thư MKT 404 SC K28QTD

4 28214602393 Phạm Đức Thuận MKT 404 SC K28QTM

5 28204746366 Ngô Thị Thương MKT 404 SC K28QTD

6 28214603204 Nguyễn Việt Toàn MKT 404 SC K28QTM

7 28204605659 Trần Lê Bội Trân MKT 404 SC K28QTM

8 28204645229 Phạm Thị Thùy Trang MKT 404 SC K28QTM

9 28214502388 Võ Văn Trọng MKT 404 SC K28QTM

10 28204645657 Phan Cẩm Tú MKT 404 SC K28QDM

11 28214649288 Nguyễn Thanh Tuấn MKT 404 SC K28QTM

12 28202280335 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MKT 404 SC K28QTM

13 28204651959 Nguyễn Thúy Vi MKT 404 SC K28QTM

14 28214641032 Nguyễn Tiến Vũ MKT 404 SC K28QTM

15 27212232345 Hồ Võ Lệ Vương MKT 404 SC K27QTM

16 28208103502 Văn Tường Vy MKT 404 SC K28QDM

17 28214600713 Nguyễn Gia Vỹ MKT 404 SC K28QTM

18 0 0 0 0 0 0

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN


